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Phụ lục 06: Danh sách đối tượng thanh tra năm 2021 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành tại Quyết định số              /QĐ-BTNMT ngày      tháng       năm             của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

I.  Tỉnh Cao Bằng    

1.  
Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Tấn Phát 

Khách sạn Tây Giang, tổ 22, phường 

Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng 

Khai thác khoáng 

sản 

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0 của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

2.  
Công ty Cổ phần  an  

th p  a   ằn  

 ố 52, phố     Đ n , phườn  H p 

  an , th nh phố  a   ằn , tỉnh 

 a   ằn  

Khai thác khoáng 

sản, sản xuất thép 

3.  
 ôn  ty TNHH Đầu tư 

Khoáng sản Cao giang 

Phường H p Giang, thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng 

Khai thác khoáng 

sản 

4.  
Công ty Cổ phần Đầu tư 

khoáng sản Bảo Lâm 

Tổ 22 đườn  3/10, phường Sông 

Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng 

Khai thác khoáng 

sản 

II.  Tỉnh Sơn La   

1.  
Công ty Cổ phần Xi 

 ăn  Ma   ơn  

Tiểu khu Thành Công, xã Nà Bó, 

huyện Ma   ơn, tỉnh  ơn La 
Sản xuất x   ăn  

2.  
Công ty Cổ phần mía 

đườn   ơn La 

Km 34 quốc lộ 6  ơn La - Hà Nội, 

thị trấn Hát Lót, huyện Ma   ơn, tỉnh 

 ơn La 

Sản xuất mía 

đường 

III.  Tỉnh Thái Bình   

1.  
Tổng Công ty Viglacera 

- CTCP 

Khu công nghiệp Tiền Hải, huyện 

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

2.  

Công ty TNHH Thép 

đặc biệt Shengli Việt 

Nam 

Khu công nghiệp Cầu Nghìn, thị trấn 

An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình 

Sản xuất thép 

3.  

 

 

Công ty CP Nicotex 

Đôn  Thá  

Khu công nghiệp Tiền Hả , xã Đôn  

 ơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 
Sản xuất phân bón 

4.  

Công ty TNHH MTV 

 hăn nuôi Hòa phát 

Thái Bình 

Thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 
Giết mổ gia súc 

5.  
Ban Quản lý Dự án 

Nhiệt đ ện Thái Bình 

Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình 
Nhiệt đ ện 

6.  

Tổng Công ty Công 

nghiệp hóa chất mỏ - 

Vinacomin - Nhà máy 

sản xuất Amon Nitrat 

Xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình 
Hóa chất 

IV.  Tỉnh Yên Bái   

1.  
Công ty Phát triển số 1 - 

TNHH MTV 

Xã Chấn Thịnh và Bình Thuận, 

huyện Văn  hấn, tỉnh Yên Bái 

Khai thác khoáng 

sản 

2.  
Công ty Cổ phần 

khoáng sản Viglacera 

Thôn Văn Quỳ, xã Văn T ến, thành 

phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

Khai thác khoáng 

sản 
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STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

3.  
Công ty Cổ phần đá 

cẩm thạch dốc thẳng 

Số 405 đường Nguyễn Tất Thành, tổ 

9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái 

Khai thác khoáng 

sản 

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0 của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

4.  
Công ty TNHH Hoàng 

Đại Thành 

 Phườn  Đ ng Tâm, thành phố Yên 

Bái, tỉnh Yên Bái 

Khai thác khoáng 

sản 

5.  
Công ty Cổ phần Khai 

kh án  M nh Đức 

Số 79 , đườn  Quy Hóa, phường 

Kim Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái 

Khai thác khoáng 

sản 

6.  
Công ty Cổ phần Gang 

thép Yên Bái 

Khu công nghiệp Phía Na , xã Văn 

Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái 

Khai thác khoáng 

sản 

7.  

Công ty TNHH Xây 

dựng sản xuất và 

thươn   ại dịch vụ 

Hùn  Đạ   ơn 

Xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh 

Yên Bái 

Khai thác khoáng 

sản 

8.  

 Công ty TNHH Khai 

thác và chế biến đá 

Tường Phú 

Tổ dân phố 13, thị trấn Yên Thế, 

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

Khai thác khoáng 

sản 

9.  

 ôn  ty TNHH Đa dịch 

vụ HT (mỏ đá vô  trắng 

Cốc Há III, thị trấn Yên 

Thế, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái) 

 Khu 6, Tráng Việt, huyện Mê Linh, 

Thành phố Hà Nội 

Khai thác khoáng 

sản 

10.  
Công ty Cổ phần Xi 

 ăn  Yên  ình 

Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 
Sản xuất x   ăn  

V.  Tỉnh Nam Định   

1.  

Trung tâm Phát triển hạ 

tần  v  tư vấn đầu tư 

Khu công nghiệp tỉnh 

Na  Định (Chủ đầu tư 

KCN Hòa Xá) 

Khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố 

Na  Định, tỉnh Na  Định 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

2.  

Công ty Cổ phần Đầu tư 

hạ tầng Khu công 

nghiệp Bảo Minh 

Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Na  Định 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

3.  

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển hạ tầng Rạng 

Đôn  

Thị trấn Rạn  Đôn , huyện N hĩa 

Hưn , tỉnh Na  Định 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

4.  
Công ty Cổ phần xây 

dựng hạ tần  Đại Phong 

Khu A, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, 

tỉnh Na  Định 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

5.  
Công ty Cổ phần Thịnh 

Vư ng TVT 

Số 42 Nguyễn Công Trứ, xã Lộc 

Hòa, thành phố Na  Định, tỉnh Nam 

Định 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

6.  
Công ty Cổ phần Trịnh 

Nghiên 

Khu phố 1, thị trấn Quỹ Nhất, huyện 

N hĩa Hưn , tỉnh Na  Định 

Nhập khẩu phế 

liệu 

7.  
Công ty Cổ phần Giang 

Nam Cát 

Phòng 811, Tòa nhà Toyota - Số 315 

Trườn   h nh,  hươn  Ma , Thanh 

Xuân, Hà Nộ /Lô  1, đường D4, 

KCN Hòa Xá, thành phố Na  Định, 

tỉnh Na  Định 

Nhập khẩu phế 

liệu 
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STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

8.  
 ôn  ty TNHH Đ ện 

lực Na  Định Thứ Nhất 

Tầng 5, tòa nhà BIDC, 194 Trần 

Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội/xã Hải Châu và Hải 

Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định 

Nhiệt đ ện 

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0 của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

9.  
Công ty Cổ phần Bia 

Nada 

Số 03 đường Thái Bình, thành phố 

Na  Định, tỉnh Na  Định 
Sản xuất bia 

VI.  Tỉnh Ninh Bình   

1.  

Công ty Phát triển hạ 

tầng Khu công nghiệp 

Ninh Bình 

Số 201 đường Lê H ng Phong, 

phườn  Đôn  Th nh, th nh phố 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

2.  

Công ty TNHH Thiên 

Phú (Chủ đầu tư   N 

Văn Ph n ,   N   a 

Lập và CCN Gia Vân) 

Ngã 3, Gián Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

Kinh doanh hạ 

tầng CCN 

3.  

Công ty Cổ phần đầu tư 

quốc tế Yên Khánh 

(Chủ đầu tư   N 

Khánh Thành) 

Số 718 phố Đ  n  ết, phường Ninh 

Phong, thành phố Ninh Bình/Xã 

Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình 

Kinh doanh hạ 

tầng CCN 

4.  

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư xây dựng Hoàng 

Dân (Chủ đầu tư   N 

Gia Phú) 

Xã Gia Phú, xã Gia Thịnh, huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

Kinh doanh hạ 

tầng CCN 

5.  

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển khu công 

nghiệp quốc tế (Chủ đầu 

tư   N  ầu Yên) 

Phường Ninh Phong, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình 

Kinh doanh hạ 

tầng CCN 

6.  

Trun  tâ  Đầu tư phát 

triển cụm công nghiệp 

tỉnh Ninh Bình 

Phố 10, đườn  Đ nh Tất Miễn, 

phườn  Đôn  Th nh, th nh phố 

Ninh Bình 

Kinh doanh hạ 

tầng CCN 

7.  
Công ty Cổ phần Vissai 

Ninh Bình 

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
Sản xuất x   ăn  

8.  
Công ty TNHH MTV xi 

 ăn  V ce  Ta  Đ ệp 

Số 27 đườn   h  Lăn , xã Quan  

 ơn, th nh phố Ta  Đ ệp, tỉnh Ninh 

Bình/Khu công nghiệp Ta  Đ ệp, 

tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất x   ăn  

9.  
Công ty Cổ phần xi 

 ăn  Hệ Dưỡng 

Xã Ninh Vân, huyện H a Lư, tỉnh 

Ninh Bình 
Sản xuất x   ăn  

10.  
Công ty Cổ phần xi 

 ăn  Phú  ơn 

Xã Phú  ơn, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 
Sản xuất x   ăn  

11.  
Công ty Cổ phần đầu tư 

Thành Thắng group 

Thôn Trì Động, xã Gia Thanh, huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
Sản xuất xi  ăn  

12.  
Tổng Công ty Hoá chất 

Việt Nam 

Số 1A, phố Tràng Tiền, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội/Khu công 

nghiệp Khánh Phú, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình 

Hóa chất 

13.  
Công ty Cổ phần Bình 

Đ ền Ninh Bình 

Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

Phân bón, hóa 

chất 
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STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

14.  
Công ty TNHH Xây 

dựn  v  Thươn   ại 

Thành Nam 

Số 135 Nguyễn Huệ, phường Nam 

Bình, tỉnh Ninh Bình/Lô C7, Khu 

công nghiệp Khánh Phú, huyên Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình/Khu công 

nghiệp Ta  Đ ệp, tỉnh Ninh Bình 

Hóa chất và xử lý 

chất thải 

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0 của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

15.  
Công ty TNHH MTV 

Đạm Ninh Bình 

Lô Đ7,  hu côn  n h ệp Khánh Phú, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

Sản xuất phân 

bón, hóa chất 

16.  
Công ty Cổ phần phân 

lân Ninh Bình 

Xã An Ninh, huyện H a Lư, tỉnh 

Ninh Bình 

Phân bón, hóa 

chất 

17.  
Công ty TNHH MTV 

Sản xuất v  Thươn   ại 

Phúc Hưn  

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
Sản xuất hóa chất 

18.  
Công ty Cổ phần 

Austdoor Ninh Bình 

Phườn  N nh  ơn, th nh phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình 
Sản xuất hóa chất 

19.  
Công ty Cổ phần Nhiệt 

đ ện Ninh Bình 

Phường Thanh Bình, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình 
Nhiệt đ ện 

20.  
Công ty TNHH Duyên 

Hà 

Số 4/41 phườn  Tươn  Ma , quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nộ /phường 

Tân  ình v  xã Yên  ơn, thị xã Tam 

Đ ệp, tỉnh Ninh Bình 

Khai thác, chế 

biến khoáng sản 

21.  
Công ty TNHH Long 

 ơn 

Số 29/3, phường Trun  sơn, thị xã 

Ta  Đ ệp, tỉnh Ninh Bình 
Sản xuất ắc quy 

22.  
Công ty TNHH Chang 

Xin Việt Nam 

Lô C12, Khu công nghiệp Khánh 

Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình 

Luyện kim  

VII.  Tỉnh Hà Giang   

1.  
Công ty Cổ phần luyện 

kim màu Hà Giang 

Khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà 

Giang 

Khai thác khoáng 

sản; Tái chế phế 

liệu 

2.  
Công ty Cổ phần cơ khí 

và khoáng sản Hà Giang 

Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh 

Hà Giang 

Khai thác khoáng 

sản  

3.  
Công ty Cổ phần đầu tư 

khoáng sản An Thông 

Xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang 

Khai thác khoáng 

sản  

4.  
 ôn  ty TNHH Đức 

 ơn 

Xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang  

Khai thác khoáng 

sản  

5.  

Công ty Cổ phần đầu tư 

khoáng sản Đôn  

Dươn  

Số 20, đườn  Lý Thường Kiệt, 

phường Trần Phú, thị xã Hà 

Giang/Bản Khâu Lầu, xã Nà Trì, 

huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang  

Khai thác khoáng 

sản  

6.  

Công ty Cổ phần khai 

thác và chế biến khoáng 

sản Na  Lươn  

Xã Thá  An v  xã Đôn  H , huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang  

Khai thác khoáng 

sản  

7.  
Công ty TNHH Giang 

 ơn 

Phường Minh Khai, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 

Khai thác khoáng 

sản  

VIII.  Tỉnh Hòa Bình     

1.  

Công ty Cổ phần tập 

đ  n xây dựng và du 

lịch Bình Minh - Nhà 

 áy x   ăn  Trun   ơn 

Thôn Lộc Môn, xã Trung  ơn, huyện 

Lươn   ơn, tỉnh Hoà Bình 
Sản xuất x   ăn  
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STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

2.  

Công ty TNHH MTV 

Tập đ  n X   ăn  

Vissai Hòa Bình 

Xã Bình Cản  v  xã Vũ Lâ , huyện 

Lạc  ơn, tỉnh Hòa Bình 
Sản xuất x   ăn  

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0 của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

3.  

Công ty Cổ phần nước 

kh án  thươn  h ệu 

Kim Bôi 

Xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình 

Khai thác khoáng 

sản 

4.  

Công ty Cổ phần 

thươn   ạ  v  đầu tư 

nguyên liệu mới tại Hòa 

Bình 

Xóm Dụ 5, xã Mông Hoá, huyện Kỳ 

 ơn, tỉnh Hòa Bình 

Nhập khẩu phế 

liệu 

5.  

Công ty Cổ phần Vệ 

s nh  ô  trườn  đô thị 

Hà Nội 

Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã 

Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh 

Hòa Bình 

Xử lý chất thải 

IX.  Tỉnh Bắc Kạn   

1.  

Công ty phát triển hạ 

tầng Khu công nghiệp 

Bắc Kạn 

Thôn Cốc Po, xã Thanh Bình, huyện 

Ch  Mới, tỉnh Bắc Kạn 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

2.  
Công ty TNHH Ngọc 

Linh 

Số 381 đường Giả  Phón , phường 

Phươn  Liệt, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội/xã Ngọc Phái huyện Ch  Đ n, 

tỉnh Bắc Kạn 

Khai thác khoáng 

sản 

3.  

Công ty Cổ phần kim 

loại màu Thái Nguyên-

Vimico 

Tổ 6 phường Phú Xá, thành phố Thái 

Nguyên tỉnh Thái Nguyên/huyện 

Ch  Đ n, tỉnh Bắc Kạn 

Khai thác khoáng 

sản 

4.  
Công ty TNHH Khai 

khoáng Bắc Kạn  

Tổ 10, thị trấn Bằn  Lũn , huyện 

Ch  Đ n, tỉnh Bắc Kạn 

Khai thác khoáng 

sản 

5.  
Công ty Cổ phần Vươn  

Anh 

Mỏ Bản Phắng 1, xã Trung Hòa, thị 

trấn Nà Phặc, huyện N ân  ơn, tỉnh 

Bắc Kạn 

Khai thác khoáng 

sản 

X.  Tỉnh Hà Nam   

1.  
Công ty Cổ phần phát 

triển Hà Nam 

Lô D, Khu công nghiệp Đ n  Văn, 

huyện Duỵ Tiên, tỉnh Hà Nam 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

2.  
Công ty Cổ phần Bất 

động sản Capella 

Tầng 26, tòa nhà Vinaconex 9, lô 

HH2-2, phường Mễ Trì, quận Nam 

Từ Liêm/xã Thanh Thủy, Thanh 

Phong, Thanh Hà, Thị trấn Kiện 

Khê, huyện Thanh L ê  v  phường 

Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

3.  

Công ty Cổ phần Xi 

 ăn  Th nh Thắng 

Group 

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 
Sản xuất x   ăn  

4.  
Công ty Cổ phần Xi 

 ăn  V ce   út   n 

Xã Thanh Son, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam; 
Sản xuất x   ăn  

5.  
Công ty Cổ phần xi 

 ăn  Xuân Th nh 

Thôn B ng Lạng, Thanh Nghị, 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 
Sản xuất x   ăn  

6.  
Công ty Cổ phần xi 

 ăn  H  n  L n  

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Khai thác khoáng 

sản và sản xuất xi 

 ăn   
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STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

7.  

 ôn  ty Đ ện lực Hà 

Nam - Tổng Công ty 

Đ ện lực miền Bắc 

Số 9 Đường Trần Phú, phường 

Quang Trung, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Nhiệt đ ện 

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0 của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

8.  
Công ty Cổ phần 

Vikohasan 

Khu công nghiệp Đ n  Văn IV, xã 

Đạ   ươn , huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

Xử lý chất thải, 

nhập khẩu phế 

liệu 

9.  
Công ty Cổ phần Nam 

Vang Hà Nam 

Lô 3 đường N4, Khu công nghiệp 

 hâu  ơn, th nh phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

Xử lý chất thải, 

nhập khẩu phế 

liệu 

10.  
Công ty Cổ phần Xi 

 ăn  Xuân Th nh 

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 
Sản xuất x   ăn  

11.  
Công ty Cổ phần Xi 

 ăn  V ce   út  ơn  

Xã Thanh  ơn, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 
Sản xuất x   ăn  

12.  
Công ty Cổ phần Xi 

 ăn  Th nh Thắng 

Group  

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 
Sản xuất xi  ăn  

XI.  Tỉnh Thừa Thiên Huế   

1.  

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn bia Carlsberg 

Việt Na  - M  rộn  

Nh   áy   a Phú     

   a  đ ạn 3) từ 160 

tr ệu  ít/nă   ên 360 

triệu  ít/nă  

Lô B8, Khu công nghiệp Phú Bài, thị 

xã Hươn  Thủy, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Sản xuất bia 

XII.  Tỉnh Quảng Nam   

1.  
Công ty TNHH vàng 

Phước  ơn  

Thôn 4, xã Phước Đức, huyện Phước 

 ơn, tỉnh Quảng Nam 

Thă  dò, kha  

thác và chế biến 

khoáng sản vàng 

2.  

Công ty TNHH H p 

chất kỹ thuật Châu Á 

Thá   ình Dươn   nay 

là Công ty TNHH 

Lavergne Việt Nam) 

Lô 5, đường 3, Khu công nghiệp 

Đ ện Nam - Đ ện Ngọc, thị xã Đ ện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Nhập khẩu nhựa 

phế liệu 

XIII.  Tỉnh Quảng Ngãi   

1.  
Công ty TNHH Vsip 

Quảng Ngãi 

Xã Tịnh Phong, huyện  ơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

2.  
Công ty Cổ phần Đường 

Quảng Ngãi  

Văn phòn : số 02 Nguyễn Chí 

Thanh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Địa đ ểm thanh tra: Nhà máy bia 

Khu công nghiệp Quảng Phú, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Sản xuất bia 

3.  

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư, xây dựng và kinh 

doanh dịch vụ Quảng 

Ngãi (QSJC) – Chủ đầu 

tư hạ tầng Khu công 

nghiệp Quảng Phú và 

Khu công nghiệp Tịnh 

Phong 

Địa chỉ KCN Quản  Phú: Phườn  

Quản  Phú, thành phố Quản  N ã , 

tỉnh Quản  N ã  

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

Địa chỉ KCN Tịnh Phong: Xã Tịnh 

Phong, huyện  ơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 
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STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

XIV.  Tỉnh Phú Yên    

1.  
Công ty TNHH MTV 

Masan Brewery PY 

Khu công nghiệp Hòa Hiệp, xã Hòa 

Hiệp Bắc, huyện Đôn  Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

Sản xuất bia 

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0 của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

2.  
Công ty Cổ phần Mía 

đường Tuy Hòa 

Xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

Sản xuất và kinh 

doanh các sản 

phẩ  đường cát 

trắng, c n tinh 

luyện và phân hữu 

cơ v  s nh 

3.  
Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Phú Yên 

- Địa chỉ: 01, N uyễn Thị M nh 

 ha , phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

- Địa chỉ mỏ khai thác và nhà máy 

chế biến: xã Xuân Lãnh, huyện Đ ng 

Xuân, tỉnh Phú Yên 

Khai thác, chế 

biến khoáng sản 

độc hại 

4.  

Công ty Cổ phần Bia 

Sài Gòn miền Trung 

(Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Bia Sài Gòn miền 

Trung tạ  Phú Yên) 

- Địa chỉ Công ty: Số 01 Nguyễn 

Văn L nh, phường Tân An, Tp Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.      - Địa 

đ ể  thanh tra: phường 8, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Sản xuất bia 

XV.  Tỉnh Khánh Hòa   

1.  
Công ty Cổ phần Bia 

Sài Gòn - Khánh Hòa 

Cụm công nghiệp Diên Phú, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 
Sản xuất bia  

XVI.  Tỉnh Lâm Đồng   

1.  
Công ty Cổ phần Bia 

Sài Gòn - Lâ  Đ ng  

Khu công nghiệp Lộc  ơn, phường 

Lộc  ơn, th nh phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâ  Đ ng 

Sản xuất bia  

XVII.  Tỉnh Đắc Nông   

1.  

Công ty Phát triển hạ 

tầng Khu công nghiệp 

Tâm Thắng 

Xã Tâm Thắng, huyện  ư Jut, tỉnh 

Đắk Nông 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

2.  

Công ty Cổ phần Nông 

sản Thực phẩm Quảng 

Ngãi (Nhà máy tinh bột 

sắn Đắk Song - Chi 

nhánh Công ty Cổ phần 

Nông sản Thực phẩm 

Quảng Ngãi) 

- Địa chỉ Công ty: Số 48 Phạm Xuân 

Hòa, phường Trần Hưn  Đạo, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Địa đ ểm thanh tra: Thôn 11, xã 

Nâ  N’Jan , huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 

Chế biến tinh bột 

sắn 

XVIII.  Tỉnh Đắk Lắk   

1.  
Công ty Cổ phần Thép 

Đôn  Na  Á 

Khu công nghiệp Hòa Phú, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
Luyện kim 

XIX.  Tỉnh Gia Lai   

1.  

Công ty Cổ phần Đường 

Quảng Ngãi (Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Đường 

Quảng Ngãi - Nhà máy 

Đường An Khê) 

- Địa chỉ Công ty: Số 02 Nguyễn Chí 

Thanh, phường Quản  Phú, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.                                               

- Địa đ ểm thanh tra: Thôn 2, xã 

Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia 

Lai 

Chế biến mía 

đường  
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STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

2.  

Tổng Công ty Lâm 

nghiệp Việt Nam - 

Công ty Cổ phần (Chi 

nhánh Tổng Công ty 

Lâm nghiệp Việt Nam - 

Công ty Cổ phần - Công 

ty MDF Vinafor Gia 

Lai) 

- Địa chỉ Công ty: Tòa nhà Vinafor, 

127 Lò Đúc, phườn  Đống Mác, 

quận Ha     Trưn , Th nh phố Hà 

Nội.                           - Địa đ ểm 

thanh tra: Km 74, QL 19, xã Song 

An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất ván s i 

MDF 

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0 của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

XX.  Tỉnh Bình Dương   

1.  
Công ty Cổ phần công 

nghiệp An Đ ền 

Đường D1, Khu công nghiệp Rạch 

Bắp, An Đ ền, thị xã Bến Cát, tỉnh 

 ình Dươn  

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

2.  

Công ty TNHH MTV 

Quốc tế Protrade - Khu 

công nghiệp Quốc tế 

Protrade 

Khu công nghiệp Quốc tế Protrade, 

thị xã Bến Cát, tỉnh  ình Dươn  

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

3.  

Công ty TNHH Cheng 

L  n   ình Dươn  

Paper 

Khu công nghiệp Quốc tế Protrade, 

thị xã Bến Cát, tỉnh  ình Dươn  
Giấy 

4.  
 ôn  ty TNHH Xư ng 

giấy  hánh Dươn  

Đường D15,  Khu công nghiệp Mỹ 

Phước, phường Mỹ Phước, thị xã 

Bến Cát, tỉnh  ình Dươn  

Giấy 

5.  
Công ty TNHH Kraft 

Vina 

Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã 

Bến Cát, tỉnh  ình Dươn  
Giấy 

6.  
Công ty TNHH New 

Toyo Pulppy VN 

Số 8 Số 6, Khu công nghiệp VSIP1, 

thị xã Thuận An, tỉnh  ình Dươn  
Giấy 

7.  

Công ty TNHH Sản 

xuất Thươn   ại Toàn 

Năn  

Xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dươn  
Cao su 

8.  
Công ty TNHH Chyang 

Sheng 

Số 150/3 Khu phố 2, Phường An 

Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dươn  

Dệt nhuộm 

9.  
Công ty TNHH Polytex 

Far Eastern (Việt Nam) 

Lô B-3E- N, đường N11, Khu công 

nghiệp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dươn  

Dệt nhuộm 

10.  
Công ty Cổ phần thép 

VAS Tuệ Minh 

Khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh  ình Dươn  
Thép 

11.  
Công ty Cổ phần Plastic 

Đại Phú 

Lô A2.4, đường N1, khu B, Khu 

công nghiệp Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dươn  

Tái chế chất thải 

12.  
Công ty TNHH Nam 

Đôn  

Thửa đất số 875, tờ bản đ  số 26, ấp 

Kiến Đ ền, xã An Đ ền, thị xã Bến 

Cát, tỉnh  ình Dươn  

Tái chế chất thải 

13.  
Công ty TNHH Sản 

xuất phân bón Phư ng 

Hoàng 

Lô B7- 8, đường D9,  Khu công 

nghiệp Rạch Bắp, thị xã Bến Cát, 

tỉnh  ình Dươn  

Phân bón, thuốc 

BVTV 

14.  Công ty TNHH VICO 
Khu công nghiệp VSIP II - A, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh  ình Dươn  
Sản xuất hóa chất 
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STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

15.  
Công ty TNHH Sản 

xuất Thươn   ại Dịch 

vụ ca  su Ma  Vĩnh 

Ấp 6, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dươn  
Chế biến cao su 

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0 của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

16.  
Công ty TNHH Nhuận 

Bằng 

Lô 1F3, Đường CN8,  Khu công 

nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dươn  

Sản xuất hóa chất 

17.  
Công ty TNHH Nhựa 

cây Trung Bộ (Việt 

Nam) 

Lô D2-3, Đườn  Đạ  Đăn  1,   hu 

công nghiệp Đạ  Đăn , phường Tân 

Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

 ình Dươn  

Sản xuất hóa chất 

XXI.  Tỉnh Bình Phước   

1.  

 

Công ty TNHH C&N 

Vina (Chủ đầu tư hạ 

tần    N M nh Hưn  - 

Hàn Quốc) 

- Địa chỉ Công ty: Số 255 Trần Hưn  

Đạ , phường Cô Giang, Quận 1, 

Thành phố H  Chí Minh 

- Địa chỉ Khu công nghiệp: xã Minh 

Hưn , huyện  hơn Th nh, tỉnh Bình 

Phước 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

2.  

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư - Xây dựn  cơ 

s  hạ tầng Khu công 

nghiệp  hơn Th nh 

Khu công nghiệp  hơn Th nh I, xã 

Thành Tâm, huyện  hơn Th nh, tỉnh 

 ình Phước 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

3.  
Công ty CP Quang 

Minh Tiến 

Khu công nghiệp Đ ng Xoài II, 

phường Tiến Thành, thành phố Đ ng 

Xoài, tỉnh  ình Phước 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

4.  

Công ty CP Phát triển 

Hạ tầng Kỹ thuật 

Becamex –  ình Phước 

Khu công nghiệp Becamex-Bình 

Phước, xã Minh Thành, huyện  hơn 

Thành, tỉnh  ình Phước 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

5.  
Công ty Cổ phần Quốc 

tế Lê Đại Nam 

Số 10-12-14-16 Hoàng Việt, phường 

4, quận Tân Bình, Thành phố H  Chí 

Minh 

Địa chỉ  Khu công nghiệp: KKT cửa 

khẩu H a Lư, xã Lộc Thạnh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh  ình Phước 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

6.  

Công ty Cổ phần công 

nghiệp M nh Hưn  - 

Sikico 

Tổ 2 khu phố Xa  a , phườn  Hưn  

Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

7.  
Công ty TNHH Leoch 

Battery (Việt Nam) 

Khu công nghiệp Becamex-Bình 

Phước, xã Minh Thành, huyện  hơn 

Thành, tỉnh  ình Phước 

Sản xuất ắc quy 

8.  

Công ty TNHH Leoch 

Super Power (Việt 

Nam) 

Khu công nghiệp Becamex-Bình 

Phước, xã Minh Thành, huyện  hơn 

Thành, tỉnh  ình Phước 

Sản xuất Pin 

VRLA 

9.  

 

 

Công ty Cổ phần Xi 

 ăn  H  T ên 1  Nh  

máy xi  ăn   ình 

Phước) 

- Địa chỉ Công ty: Số 360 Bến 

 hươn  Dươn , phường Cầu Kho, 

Quận 1, Thành phố H  Chí Minh 

- Địa chỉ Nhà máy: Xã Thanh 

Lươn , thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

 

 

Sản xuất x   ăn  
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STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

10.  
Công ty Cổ phần Tập 

đ  n Tha  r up 

Xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, 

tỉnh  ình Phước 

Sản xuất x   ăn  

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0 của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

11.  
 ôn  ty TNHH Thươn  

mại sản xuất Nha Bích 

Ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện 

 ù Đốp, tỉnh  ình Phước 
Sản xuất cao su 

12.  
Công ty TNHH Sản 

xuất Dịch vụ Thươn  

mại An Phú Thịnh 

Xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh 

 ình Phước 

Chế biến mủ cao 

su 

13.  
Công ty Cổ phần Cao su 

Phước Thành 

Ấp Hòa Vinh, xã Thành Tâm, huyện 

 hơn Th nh, tỉnh  ình Phước 

Chế biến mủ cao 

su 

XXII.  Tỉnh Bến Tre   

1.  

Công ty Cổ phần chăn 

nuôi C.P Việt Nam - 

 h  nhánh Đôn   ạnh 

Bến Tre 

Lô A21-35,  Khu công nghiệp An 

Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 

Chế biến thủy sản 

2.  

Công ty TNHH Chế 

biến Thủy sản Hùng 

Vươn   ến Tre  

Lô A6 – A7, Khu công nghiệp An 

Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 

Chế biến thủy sản 

3.  
Công ty Bia Sài Gòn - 

Bến Tre 

Xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 
Sản xuất b a, rư u 

4.  
Công ty Cổ phần Đôn  

Hải Bến Tre 

Lô AIII, Khu công nghiệp Giao 

L n , xã An Phước, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 

Sản xuất giấy 

5.  
Công ty TNHH MTV 

Sản xuất M nh Đăn  

Ấp Phước Th nh, xã An Phước, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
Tái chế nhựa 

XXIII.  Tỉnh Hậu Giang   

1.  

Công ty Phát triển Hạ 

tầng khu công nghiệp 

Hậu Giang (Chủ đầu tư 

hạ tầng KCN sông Hậu 

và Tân Phú Thạnh) 

Km 10, quốc lộ Nam Sông Hậu, xã 

Đôn  Phú, huyện Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

2.  
Công ty TNHH MTV 

Masan Brewery HG 

Khu công nghiệp Sông Hậu - giai 

đ ạn 1, xã Đôn  Phú, huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang 

Sản xuất bia 

3.  

Ban Quản lý dự án Đ ện 

lực dầu khí Long Phú - 

Sông Hậu: Nhà máy 

nhiệt đ ện Sông Hậu 1 

Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang 

Sản xuất đ ện 

năn  

4.  
Công ty TNHH Giấy 

Lee&Man Việt Nam 

Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A 

-   a  đ ạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

Sản xuất giấy 

5.  

Công ty TNHH Number 

One Hậu Giang - Trung 

tâm sản xuất nước giải 

khát v  ba  bì   a  đ ạn 

1 

Khu công nghiệp Sông Hậu giai 

đ ạn 1, huyện Châu thành, tỉnh Hậu 

Giang 

Sản xuất nước giải 

khát 
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STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

XXIV.  Tỉnh Sóc Trăng    

1.  

Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp  óc Trăn  

v  đơn vị vận hành trạm 

xử  ý nước thải tập 

trung Khu công nghiệp 

An Nghiệp (chủ đầu tư, 

kinh doanh hạ tầng Khu 

Công nghiệp An 

Nghiệp) 

Đường N1,  Khu công nghiệp An 

Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh  óc Trăn  

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0 của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

2.  
Công ty TNHH MTV 

Bia -      òn  óc Trăn  

Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăn  

Sản xuất bia 

3.  

Công ty Cổ phần thủy 

sản  óc Trăn  - Xí 

nghiệp đôn   ạnh An 

Phú 

 

- Địa chỉ Công ty: số 220, Quốc lộ 1, 

phường 7, thành phố  óc Trăn , tỉnh 

 óc Trăn  

- Địa chỉ Xí nghiệp: Khu công 

nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, 

huyện Châu Thành, tỉnh  óc Trăn  

Chế biến thủy sản 

XXV.  
Thành phố Hồ Chí 

Minh 
  

1.  

Công ty TNHH Sepzone 

Linh Trung – Khu chế 

xuất Linh Trung 1 và 2 

QL1A, phường Linh Trung, quận 

Thủ Đức, Thành phố H  Chí Minh 
Chủ đầu tư   X 

2.  

 ôn  ty  P Đầu tư v  

Công nghiệp Tân Tạo - 

Khu công nghiệp Tân 

Tạo 

Lô 16 đườn  2 QL1A, phường Tân 

Tạo, quận Bình Tân, Thành phố H  

Chí Minh 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

3.  

Công ty Cổ phần Hòa 

Phú - Khu công nghiệp 

 ơ khí ô tô 

Tỉnh lộ 8 xã Hòa Phú, xã tân Thạnh 

Đôn , huyện Củ Chi, Thành phố H  

Chí Minh 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

4.  

Ban Quản lý Khu công 

nghiệp Bình Chiểu - 

Khu công nghiệp Bình 

Chiểu 

Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận 

Thủ Đức, Thành phố H  Chí Minh 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

5.  

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Công nghiệp - 

Thươn   ại Củ Chi - 

Khu công nghiệp Tây 

Bắc Củ Chi 

QL22, xã Tân An Hội, huyện Củ 

Chi, Thành phố H  Chí Minh 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

6.  

Công ty Cổ phần Phát 

triển Đô thị Sài Gòn 

Tây Bắc – Khu công 

nghiệp Tân Phú Trung 

QL22, Ấp Trạm Bom, Xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi, Thành phố H  

Chí Minh 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

7.  

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Sài Gòn VRG – Khu 

công nghiệp Đôn  Na  

Tỉnh lộ 8 xã Hòa Phú, xã tân Thạnh 

Đôn , huyện Củ Chi, Thành phố H  

Chí Minh 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 



12 
 

STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

8.  

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Đầu tư Xây dựng 

Thươn   ại sản xuất 

Nhựt Thành - Khu công 

nghiệp An Hạ 

B9/59 ấp 2, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Chánh, Thành phố H  Chí 

Minh 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0 của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

9.  
Công ty TNHH Dệt 

nhuộ  Xuân Hươn  

Lô 4-6, đường Tân Tạo,  Khu công 

nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, 

Thành phố H  Chí Minh 

Dệt nhuộm 

10.  
Công ty TNHH Hoàng 

Hạc 

Khu công Nghiệp Tân Bình, 19-20 

Lô 4, Tây Thạnh, phuòng Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố H  

Chí Minh 

Xi mạ 

11.  
Công ty TNHH Giấy 

A.F.C  

C6/4C, Ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh, Thành phố H  Chí 

Minh 

Sản xuất giấy 

12.  

Công ty Cổ phần Hóa 

chất cơ bản miền Nam 

(Nhà máy hóa chất Tân 

Bình 2 và Nhà máy hóa 

chất Tân  ình cũ) 

Số 22 Lý Tự Trọn , Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố H  Chí 

Minh 

Sản xuất hóa chất 

13.  
Công ty Cổ phần Pin ắc 

quy Miền Nam 

Số 321 Đường Trần Hưn  Đạo, 

Phường Cô Giang, Quận 1,  Thành 

phố H  Chí Minh 

Sản xuất ắc quy 

14.  
Tổng Công ty Việt 

Thắng - CTCP 

Số 127 Lê Văn  hí, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, Thành phố H  

Chí Minh 

Dệt nhuộm 

15.  
Tổn   ôn  ty  ổ phần 

Phong Phú 

 ố 48 Tăn  Nhơn Phú, quận 9, 

Th nh phố H  Chí Minh 
Dệt nhuộm 

16.  
Công ty TNHH MTV 

Dầu khí Thành phố H  

Chí Minh 

Số 990 Nguyễn Thị Định, phường 

Thạnh Mỹ L i, quận 2, Thành phố 

H  Chí Minh 

Lọc dầu 

17.  
Công ty Cổ phần Xi 

 ăn  H  T ên 1 - Trạm 
Nghiền Phú Hữu 

Khu phố 4, phường Phú Hữu, quận 

9, Thành phố H  Chí Minh Sản xuất x   ăn  

18.  
Công ty TNHH Phân 

bón Hàn Việt 

Lô D10b, khu công nghiệp Hiệp 

Phước, huyện Nhà Bè,  Thành phố 

H  Chí Minh 

Sản xuất phân bón 

19.  
Công ty Cổ phần Phân 

bón miền Nam 

Lô B2, khu công nghiệp Hiệp Phước, 

huyện Nhà Bè,  Thành phố H  Chí 
Minh 

Sản xuất phân bón 

20.  
Công ty TNHH Dầu 

thực vật Cái Lân 

Lô C21, khu công nghiệp Hiệp 

Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố  

H  Chí Minh 

Tinh luyện dầu 

XXVI.  Tỉnh Tây Ninh   

1.  

Công ty Cổ phần khu 

công nghiệp Thành 

Thành Công - KCN 

TTC 

Khu công nghiệp Thành Thành 

Công, ấp An Hội, xã An Hòa, thị xã 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 
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STT Tên cơ sở/Dự án 
Địa chỉ cơ sở/Địa điểm     hoạt 

động của dự án 

Loại hình  

sản xuất 
Căn cứ 

2.  

Công ty Cổ phần phát 

triển hạ tầng khu công 

nghiệp Tây Ninh - KCN 

Trảng Bàng 

Đường số 12,  Khu công nghiệp 

Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

Chỉ thị số 

03/CT-

TTg ngày 

ngày 

18/01/202

1 và Quyết 

định số 

985a/QĐ-

TTg ngày 

01/6/2016 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; Mục 

5,  Văn 

bản số 

10097/VP

CP-QHĐP 

ngày 

02/12/202

0  của Văn 

phòng 

Chính phủ 

 (đã phối 

hợp với 

địa 

phương rà 

soát) 

3.  

Công ty TNHH Sepzone 

- Linh Trung (Việt 

Nam) - KCN Linh 

Trung III 

KCX - CN Linh Trung III, ấp Suối 

Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

4.  

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Sài Gòn VRG - Khu 

công nghiệp Phước 

Đôn  

Khu công nghiệp Phước Đôn , xã 

Phước Đôn , huyện Gò Dầu, tỉnh 

Tây Ninh 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

5.  

Công ty TNHH Phát 

triển khu công nghiệp 

TMTC (Dự án đầu tư 

xây dựn  cơ s  hạ tầng 

Khu công nghiệp dệt 

nhuộm và công nghiệp 

hỗ tr  TMTC, quy mô 

108,11 ha)   

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

Kinh doanh hạ 

tầng KCN 

6.  
Công ty TNHH Ritar 

Power (Việt Nam) 

Lô A21, đường C4,  Khu công nghiệp 

Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Sản xuất pin,         

ắc quy 

7.  

Công ty TNHH NPP 

Power (Việt Nam) - 

Nhà máy NPP Power 
(Việt Nam) 

Khu công nghiệp Thành Thành 

Công, xã An Hòa, huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Sản xuất pin,         

ắc quy 

8.  

Công ty TNHH Phát 

triển khu công nghiệp 

TMTC 

Ấp Thuận Đôn , xã L i Thuận, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 
Dệt nhuộm 

9.  
Công ty TNHH Global 

Hantex 

Lô 32-1 đến 32-16, Khu Công 

nghiệp Phước Đôn , huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh  

Dệt nhuộm 

10.  
 ôn  ty  P X   ăn  

Fico Tây Ninh 

Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh  

Khai thác khoáng 

sản, x   ăn  

11.  
Công ty TNHH sản 

phẩ  n ũ k   Ha   an  

(Việt Nam) 

Lô 114-115-120, đường C, Khu chế 

xuất và công nghiệp Linh Trung III, 

xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

Tái chế chất thải 
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